
DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ĐƯỢC CÔNG NHẬN ĐẠT TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH
 CHUẨN ĐẦU RA (TƯƠNG ĐƯƠNG TOEIC 4 KỸ NĂNG) NỘP ĐỢT THÁNG 12 NĂM 2025

(Ban hành kèm theo Quyết định:            /QĐ-ĐHNH, ngày        /        /2025 của Hiệu trưởng)
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1 030834180008 Vũ Kiều An 13/05/2000 DH34KQ01 x Trường ĐH Ngân hàng TP. HCM
2 030134180266 Võ Thiên Long 01/01/2000 DH34NH02 x Trường ĐH Ngân hàng TP. HCM
3 030536200189 Nguyễn Chí  Thiện 18/05/1999 DH36KT04 x Trường ĐH Ngân hàng TP. HCM
4 030736200017 Nguyễn Trần Linh  Đan 03/04/2002 DH36LK03 x Trường ĐH Ngân hàng TP. HCM
5 030136200008 Vũ Công  An 02/12/2002 DH36NH07 x Trường ĐH Ngân hàng TP. HCM
6 030437210049 Bùi Phan Châu Anh 02/01/2003 DH37AV02 X Trường ĐH Ngân hàng TP. HCM
7 030237210166 Võ Trần Lan Thanh 13/11/2003 DH37CDS01 X Trường ĐH Ngân hàng TP. HCM
8 030837210295 Hoàng Thị Hoa 09/07/2002 DH37DQ01 X Trường ĐH Ngân hàng TP. HCM
9 030837210051 Hoàng Tô Thùy An 16/04/2003 DH37DQ02 X IIG Việt Nam
10 030837210028 Lê Minh Nhật 08/03/2003 DH37KQ01 X IIG Việt Nam
11 030537210078 Nguyễn Thị Thu Hiền 01/10/2003 DH37KT03 X IIG Việt Nam
12 030537210149 Nguyễn Triệu Nhã Nguyên 16/04/2003 DH37KT03 X Trường ĐH Ngân hàng TP. HCM
13 030537210165 Nguyễn Thị Quỳnh Như 26/04/2003 DH37KT03 X Trường ĐH Ngân hàng TP. HCM
14 030337210123 Nguyễn Thị Nhật Lan 05/12/2003 DH37MK02 X Trường ĐH Ngân hàng TP. HCM
15 030337210139 Lý Hoàng Lộc 17/10/2003 DH37MK02 X Trường ĐH Ngân hàng TP. HCM
16 030337210273 Hoàng Thị Thanh Vân 07/11/2003 DH37MK02 X IIG Việt Nam
17 030137210277 Nguyễn Thị Bích Ly 06/10/2003 DH37NH01 X Trường ĐH Ngân hàng TP. HCM
18 030137210140 Võ Khánh Duy 06/08/2003 DH37NH02 X Trường ĐH Ngân hàng TP. HCM
19 030337210178 Phạm Mai Nhi 08/09/2003 DH37QT01 X IIG Việt Nam
20 030137210438 Phan Ngọc Diễm Quỳnh 30/12/2003 DH37TC05 X Trường ĐH Ngân hàng TP. HCM
21 030138220009 Hồ Tuấn Anh 12/11/2004 DH38CT01 x Trường ĐH Ngân hàng TP. HCM
22 030138220529 Trần Minh Diệp 09/08/2003 DH38CT02 x Trường ĐH Ngân hàng TP. HCM
23 030138220092 Nguyễn Thị Hà 25/10/2004 DH38CT02 x Trường ĐH Ngân hàng TP. HCM
24 030138220340 Nguyễn Hà Tú Quyên 12/10/2004 DH38CT02 x IIG Việt Nam
25 030138220410 Nguyễn Nhật Tiến 07/02/2004 DH38CT02 x Trường ĐH Ngân hàng TP. HCM
26 030838220033 Nguyễn Ngọc Duyên 14/04/2004 DH38DQ01 x Brítish Council Việt Nam
27 030838220169 Hà Thị Yến Nhi 22/11/2004 DH38DQ01 x IIG Việt Nam
28 030838220314 Nguyễn Phạm Hoàng Yến 05/12/2004 DH38DQ01 x IIG Việt Nam
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29 030838220022 Vương Trần Hoài Diễm 18/10/2004 DH38DQ02 x Brítish Council Việt Nam
30 030838220223 Nguyễn Thị Tú Sy 22/06/2004 DH38DQ02 x Trường ĐH Ngân hàng TP. HCM
31 030838220253 Nguyễn Hoài Thương 02/08/2004 DH38DQ02 x Trường ĐH Ngân hàng TP. HCM
32 030838220090 Phạm Thị Ngọc Hường 10/03/2004 DH38DQ03 x IIG Việt Nam
33 030838220123 Lê Thị Ngọc Mai 27/12/2004 DH38DQ03 x Trường ĐH Ngân hàng TP. HCM
34 030238220037 Ngô Vũ Tiến Đức 18/06/2004 DH38KH01 x Trường ĐH Ngân hàng TP. HCM
35 030238220235 Phạm Thị Phương Thảo 30/01/2004 DH38KH01 x IIG Việt Nam
36 030838220184 Trần Quỳnh Như 13/08/2004 DH38KS01 x IIG Việt Nam
37 030538220128 Lê Văn Toàn 28/08/2001 DH38KT01 x Trường ĐH Ngân hàng TP. HCM
38 030538220154 Trần Thi ̣Như Ý 19/10/2004 DH38KT02 x Trường ĐH Ngân hàng TP. HCM
39 030538220009 Nguyễn Thị Lan Anh 27/02/2004 DH38KT03 x Trường ĐH Ngân hàng TP. HCM
40 030538220027 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 02/10/2004 DH38KT03 x Trường ĐH Ngân hàng TP. HCM
41 030538220040 Nguyễn Quỳnh Giao 31/07/2004 DH38KT03 x IIG Việt Nam
42 030738220002 Phạm Quốc An 23/10/2004 DH38LK01 x Trường ĐH Ngân hàng TP. HCM
43 030738220017 Trần Thiên Bảo 23/09/2004 DH38LK01 x Trường ĐH Ngân hàng TP. HCM
44 030738220084 Ngô Thị Diễm Kiều 04/08/2004 DH38LK01 x Trường ĐH Ngân hàng TP. HCM
45 030738220145 Trần Nguyễn Quỳnh Như 28/09/2004 DH38LK02 x Trường ĐH Ngân hàng TP. HCM
46 030738220015 Vũ Nguyễn Châu Anh 23/05/2004 DH38LK03 x Trường ĐH Ngân hàng TP. HCM
47 030738220010 Nguyễn Thị Anh 17/05/2004 DH38LK03 x Trường ĐH Ngân hàng TP. HCM
48 030738220164 Bùi Thi ̣Diễm Quỳnh 09/03/2004 DH38LK03 x Trường ĐH Ngân hàng TP. HCM
49 030738220027 Zul Ni Dah 25/07/2004 DH38LK04 x Trường ĐH Ngân hàng TP. HCM
50 030738220209 Tô Bảo Trâm 25/11/2004 DH38LK04 x Trường ĐH Ngân hàng TP. HCM
51 030338220053 Nguyễn Thị Phương Huyền 13/12/2004 DH38LQ01 x IIG Việt Nam
52 030338220136 Đoàn Thị Phương Thu 06/04/2004 DH38LQ01 x Trường ĐH Ngân hàng TP. HCM
53 030338220109 Phạm Thị Hồng Nhung 12/01/2005 DH38MK01 x Trường ĐH Ngân hàng TP. HCM
54 030338220187 Kiên Minh Tiến 22/07/2003 DH38MK01 x Trường ĐH Ngân hàng TP. HCM
55 030338220155 Nguyễn Trung Ngọc Trinh 03/05/2004 DH38MK01 x IIG Việt Nam
56 030138220316 Nguyễn Hà Ngọc Phúc 02/02/2004 DH38NH02 x IIG Việt Nam
57 030138220122 Lê Thị Thu Hiền 01/07/2004 DH38QD01 x Trường ĐH Ngân hàng TP. HCM
58 030138220195 Lê Thùy Khánh Linh 30/08/2004 DH38QD01 x Trường ĐH Ngân hàng TP. HCM
59 030138220219 Hà Thị Kim Mai 15/10/2004 DH38QD01 x Trường ĐH Ngân hàng TP. HCM
60 030138220260 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 23/03/2004 DH38QD01 x Trường ĐH Ngân hàng TP. HCM
61 030138220388 Lê Nguyễn Bảo Thư 16/08/2004 DH38QD01 x IIG Việt Nam
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62 030138220402 Cáp Thi ̣Cẩm Tiên 18/07/2004 DH38QD01 x IIG Việt Nam
63 030138220504 Nguyễn Ngọc Thảo Vy 05/03/2004 DH38QD01 x IDP Việt Nam
64 030338220018 Lê Thị Ngọc Duyên 13/09/2004 DH38QT01 x IIG Việt Nam
65 030338220066 Nguyễn Thị Mỹ Lệ 16/03/2004 DH38QT01 x Trường ĐH Ngân hàng TP. HCM
66 030338220186 Sơn Hoàng Huệ Mẫn 06/02/2003 DH38QT01 x Trường ĐH Ngân hàng TP. HCM
67 030138220525 Nguyễn Thị Tuyết Quỳnh 27/03/2004 DH38TC01 x IIG Việt Nam
68 030138220409 Đào Minh Tiến 20/09/2004 DH38TC01 x IIG Việt Nam
69 030138220070 Nguyễn Thị Duyên 12/11/2004 DH38TC02 x IIG Việt Nam
70 030138220236 Quảng Nữ Nguyệt Nga 01/01/2004 DH38TC02 x IIG Việt Nam
71 030138220385 Dương Gia Thư 15/07/2004 DH38TC03 x Trường ĐH Ngân hàng TP. HCM
72 030138220045 Dương Mai Linh Chi 06/09/2004 DH38TC04 x Trường ĐH Ngân hàng TP. HCM
73 030238220160 Phạm Thị Ánh Nguyệt 16/05/2004 DH38TM03 x Trường ĐH Ngân hàng TP. HCM
74 030139230164 Dương Bích Kiều 04/07/2005 DH39CT01 X Trường ĐH Ngân hàng TP. HCM
75 030139230179 Lê Nguyễn Khánh Linh 13/05/2005 DH39CT01 X Trường ĐH Ngân hàng TP. HCM
76 030139230390 Nguyễn Cảnh Hữu Thuận 29/12/2005 DH39CT01 X Trường ĐH Ngân hàng TP. HCM
77 030839230075 Phạm Thị Huệ 06/03/2005 DH39DQ01 X IIG Việt Nam
78 030839230049 Nguyễn Hương Giang 21/03/2005 DH39DQ02 X IIG Việt Nam
79 030839230198 Nguyễn Thị Mai Phương 01/09/2005 DH39DQ02 X IIG Việt Nam
80 030839230061 Nguyễn Thị Duy Hậu 05/10/2005 DH39DQ03 X Trường ĐH Ngân hàng TP. HCM
81 030239230212 Nguyễn Vũ Thắng 16/06/2005 DH39KH01 X Trường ĐH Ngân hàng TP. HCM
82 030739230132 Lê Hoàng Phi 10/08/2005 DH39LK01 X Trường ĐH Ngân hàng TP. HCM
83 030739230184 Trần Lê Bích Thủy 21/09/2005 DH39LK03 X IIG Việt Nam
84 030139230195 Trần Thị Khánh Ly 02/04/2005 DH39NH01 X Trường ĐH Ngân hàng TP. HCM
85 030139230232 Trịnh Thanh Kim Ngân 01/01/2005 DH39NH01 X Trường ĐH Ngân hàng TP. HCM
86 030139230310 Võ Kim Phượng 22/09/2005 DH39NH01 X Trường ĐH Ngân hàng TP. HCM
87 030139230192 Nguyễn Tấn Lực 10/07/2005 DH39QD01 X Trường ĐH Ngân hàng TP. HCM
88 030139230444 Đinh Mạnh Tường 25/03/2005 DH39TC01 X Trường ĐH Ngân hàng TP. HCM
89 030139230384 Trần Minh Thư 21/02/2005 DH39TC02 X IIG Việt Nam
90 030139230380 Nguyễn Thanh Minh Thư 02/10/2005 DH39TC03 X IIG Việt Nam
91 030139230387 Nguyễn Đình Thụ 22/03/2005 DH39TC03 X Trường ĐH Ngân hàng TP. HCM
92 030239230262 Nguyễn Thùy Trang 08/06/2005 DH39TM02 X IIG Việt Nam
93 030140240058 Nguyễn Thị Thùy  Duyên 06/01/2006 DH40DC01 x Trường ĐH Ngân hàng TP. HCM
94 030140240347 Trương Thị Đức  Hạnh 07/04/2006 DH40DC01 x Trường ĐH Ngân hàng TP. HCM
95 030140240405 Nguyễn Thị Bích  Ngọc 30/11/2006 DH40DC01 x Trường ĐH Ngân hàng TP. HCM
96 030140240004 Lư Nữ Hồng Hiệp 27/07/2005 DH40DC05 x Trường ĐH Ngân hàng TP. HCM
97 030140240362 Trương Thị Thu  Huyền 24/08/2006 DH40DC05 x Trường ĐH Ngân hàng TP. HCM
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98 030140240201 Đỗ Quốc Sơn 04/08/2006 DH40DC05 x Trường ĐH Ngân hàng TP. HCM
99 030140240162 Phạm Thị Ánh  Nguyệt 09/01/2006 DH40DC06 x Trường ĐH Ngân hàng TP. HCM

100 030240240208 Hồ Nguyễn Quỳnh  Như 25/01/2006 DH40HT02 x Trường ĐH Ngân hàng TP. HCM
101 030240240176 Lê  Vân 27/08/2006 DH40HT02 x Trường ĐH Ngân hàng TP. HCM
102 030240240064 Huỳnh Phạm Đăng  Khoa 05/04/2006 DH40HT04 x Trường ĐH Ngân hàng TP. HCM
103 030840240023 Lê Thị  Hằng 29/05/2006 DH40KQ02 x Trường ĐH Ngân hàng TP. HCM
104 030840240021 Phan Thị Tuyết  Hạnh 15/08/2006 DH40KQ02 x Trường ĐH Ngân hàng TP. HCM
105 030840240042 Nguyễn Lê Quỳnh  Hương 26/06/2006 DH40KQ02 x Trường ĐH Ngân hàng TP. HCM
106 030840240034 Lê Công  Hoàng 25/09/2006 DH40KQ03 x Trường ĐH Ngân hàng TP. HCM
107 030540240011 Phạm Mai Hoàng  Bảo 01/10/2006 DH40KT01 x Trường ĐH Ngân hàng TP. HCM
108 030540240159 Hoàng Thị  Xuân 07/06/2006 DH40KT01 x Trường ĐH Ngân hàng TP. HCM
109 030540240131 Lý Quỳnh  Trang 21/01/2006 DH40KT02 x Trường ĐH Ngân hàng TP. HCM
110 030540240010 Hồng Gia  Bảo 04/09/2005 DH40KT04 x Trường ĐH Ngân hàng TP. HCM
111 030740240112 Nguyễn Thị Yến  Ngọc 21/03/2006 DH40LK02 x Trường ĐH Ngân hàng TP. HCM
112 031240240042 Nguyễn Bảo Trâm 28/01/2006 DH40LQ01 x Brítish Council Việt Nam
113 031140240041 Trần Nữ Minh  Trang 22/06/2006 DH40MK01 x Trường ĐH Ngân hàng TP. HCM
114 030340240157 Nguyễn Chí Văn  Thành 03/04/2006 DH40QT01 x Trường ĐH Ngân hàng TP. HCM
115 030340240016 Vũ Trịnh Ngọc  Bích 07/06/2006 DH40QT04 x Trường ĐH Ngân hàng TP. HCM
116 030340240069 Lê Đăng  Khánh 14/03/2006 DH40QT04 x Trường ĐH Ngân hàng TP. HCM
117 030340240174 Văn Thị Anh  Thư 04/11/2006 DH40QT04 x Trường ĐH Ngân hàng TP. HCM

Tổng cộng: 117 sinh viên
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